
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Ghi chú

1 0082023C50506787 Nguyễn Anh Đoàn 29/03/1999 Nam Bắc Ninh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

2 0082023C50544797 Trịnh Lý Tiểu Hưng 17/05/1990 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

3 0082022C51130644 Hoàng Thanh Tùng 19/09/2002 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

4 0082023C50543326 Nguyễn Đình Ngọc 26/08/1996 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

5 0082023C50514926 Phạm Thanh Hải 06/05/1991 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

6 0082023C50515139 Văn Đức Nhiên 21/10/2004 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

7 0082023C50516233 Nguyễn Văn Đàn 23/11/1998 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

8 0082022C51131120 Phạm Viết Dũng 02/11/2003 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

9 0082023C50508979 Phạm Văn Thuận 20/08/1995 Nam Thái Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

10 0082021C91211101 Hoàng Thị Nga 08/02/1999 Nữ Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

11 0082023C50542125 Trần Văn Tuấn 10/06/1989 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

12 0082022C90801725 Cầm Thị Phương 22/03/2004 Nữ Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2
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